	              UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯ      TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
	 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

      MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 5
       (Thời gian làm bài 50 phút)

	
	


  I.Chính tả (nghe - viết)  (2 điểm) (khoảng 15 - 20 phút)

Mùa hạ


Vài cơn gió thoảng nhẹ, cành phượng rung rung tán lá xanh thẳm như phân vân chớm nụ, chờ mùa hạ!


Tôi bâng khuâng nhìn lớp học, hoa, cỏ sân quanh trường….Chợt nhớ đến bao kỉ niệm, lưu luyến mãi không thôi! Tôi nhớ mới ngày nào bỡ ngỡ bước vào lớp 1 cô giáo ân cần chỉ bảo cùng bạn bè học hành vui chơi. Từng năm trôi qua êm đềm, từng lớp học sinh chuyển cấp, ra trường và học sinh mới lại dến nhận lớp. Thầy cô mỗi năm lại thêm một tuổi, nhưng vẫn tới trường với nụ cười thân thương….
II. Viết đoạn, bài (8 điểm) (khoảng 30 – 35 phút)

     Thiên nhiên ban tặng cho Cát Bà quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp, hãy chọn tả một cảnh đẹp mà em thấy thích nhất.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 (NĂM HỌC 2022-2023)

A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức tiếng Việt 

1. Đọc thành tiếng (3 điểm)
     + Đọc đúng tiếng, đúng từ trong đoạn văn : 1 điểm.
     + Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
     + Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 0,5 điểm

     + Tốc độ đọc đạt yêu cầu khoảng 120 tiếng/ phút: 0,5 điểm

2. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)

Câu 1. 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	0,5 điểm

	2
	                                           D
	0,5 điểm

	3
	C
	0,5 điểm

	4
	A
	0,5 điểm

	5
	C
	0,5 điểm

	6
	                                           C
	0,5 điểm

	7
	 a,không/dại ( 0,25). b,đói/no ( 0,25).

 c,chết/sống, đứng/quỳ ( 0,5)
	1 điểm

	 8 
	 Nhóm 1: Vạm vỡ, tầm thước,  mảnh mai, béo, gầy, khỏe

Nhóm 2: Trung thực, đôn hậu, trung thành , hiền, cứng rắn, giải dối.


	1 điểm

	9
	Cuộc gặp giữa giữa Bác Hồ và Thủ tướng Nêru nhằm mang lại: tình đoàn kết, hữu nghị, hòa bình giữa 2 đất nước Ấn Độ và Việt Nam. 
	1 điểm



	10
	- HS tự viết câu trả lời theo yêu cầu của câu hỏi: đúng, phù hợp cho 1 đ 
	1 điểm



B. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn (viết đoạn, bài)  

  I. Chính tả (2 điểm)

     -Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, trình bày đúng hình thức bài chính tả, đúng kiểu chữ, cỡ chữ. (2 điểm)
     - Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
    - Cứ sai 2 lỗi trong bài viết (bất kể lỗi nào) trừ 0,5 điểm (những lỗi sai giống nhau chỉ trừ điểm 1 lần) 
    - Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,....trừ 0,5 điểm toàn bài.

II. Tập làm văn (8 điểm)
     - Viết được bài văn tả cảnh theo đúng yêu cầu của đề bài, có đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài.

   - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

   - Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

Cụ thể:

* Mở bài: 1 điểm

* Thân bài: 6 điểm. Nội dung (3 điểm); kĩ năng (1,0 điểm); cảm xúc (0,5 điểm); chữ viết, chính tả (0,5 điểm); dùng từ, đặt câu (0,5 điểm); sáng tạo (0,5 điểm)

* Kết bài: 1 điểm

